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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN
1. Tên học phần:  
Tiếng Việt: Hoá học đại cương phần 1 
	Tiếng Anh: General Chemistry, part 1 
Mã số học phần: 7 0103 04
Số tín chỉ học phần: 3 (2-2-5) học trong 8 tuần
		2 tín chỉ lý thuyết: 2 (2-0-4)
		1 tín chỉ thực tập Phòng thí nghiệm: 1 (0-2-1)
Số tiết học phần:
Lý thuyết: 18             Bài tập: 12          Thực hành: 30
       Thực tập: 0		    Đồ án: 0	            Tự học: 75
2. Đơn vị quản lý học phần
2.1. Giảng viên giảng dạy:	Mã giảng viên
1. TS. Công Tiến Dũng	0103-03
2. TS. Vũ Thị Minh Hồng 	0103-24
3. TS. Vũ Kim Thư	0103-16
4. TS. Nguyễn Đình Độ	0103-07
5. TS. Lê Thị Duyên	0103-06
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7. TS. Hà Mạnh Hùng	0103-12
8. TS. Nguyễn Thị Thu Hiền	0103-13
9. ThS. Phạm Tiến Dũng	0103-05
10. ThS. Đỗ Thị Hải	0103-10
11. ThS. Nguyễn Viết Hùng	0103-25
12. TS.Võ Thị Hạnh	0103-11
13. ThS. Nguyễn Mạnh Hà	0103-08
14. Ths.Vũ Duy Thịnh	0103-20
[bookmark: _GoBack]15. TS. Nguyễn Thị Kim Thoa	0103-26
16. TS. Lê Thị Vinh	0103-21
17. ThS. Nguyễn Thu Hà	0103-09
 	
2.2. Bộ môn: Hóa
2.3. Khoa: Khoa học cơ bản
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: 
3.2. Môn học học trước: 
4. Mục tiêu của học phần 
Cung cấp cho sinh viên những khái niệm, nội dung chính của các nguyên lý, các qui luật cơ bản của hoá học, đồng thời biết vận dụng những lí thuyết đó của hoá học vào việc tìm hiểu và giải thích các hiện tượng hoá học. Trên cơ sở đó sinh viên có điều kiện để học các học phần khác như Hóa vô cơ, Hoá lý, Hoá hữu cơ, Hoá phân tích, Hoá môi trường, ...
Sinh viên biết vận dụng lý thuyết đã học vào thực hành; có kỹ năng làm việc nhóm; kỹ năng thực hành, thí nghiệm hóa học, tạo cơ sở cho các thí nghiệm hóa Vô cơ, Phân tích, Hóa lý, Hóa keo, Môi trường ... và thí nghiệm chuyên  ngành; rèn luyện đức tính cẩn thận, kiên trì, trung thực, ...
4.1. Kiến thức 

4.1.1. Nhiệt động lực học của phản ứng hoá học
4.1.2. Động học của phản ứng hoá học
4.1.3. Dung dịch không điện ly và dung dịch điện ly
4.1.4.  Phản ứng oxi hóa khử và dòng điện
4.1.5. Áp dụng lý thuyết để làm một số bài thí nghiệm.

4.2. Kỹ năng 
4.2.1. Vận dụng  nguyên lý I, nguyên lý II để tính được hiệu ứng nhiệt của phản ứng và xác định được chiều hướng của phản ứng hóa học
4.2.2. [bookmark: OLE_LINK1]Tính các đại lượng liên quan đến hằng số cân bằng.
4.2.3. Vận dụng tính vận tốc phản ứng, hằng số tốc độ phản ứng, nhiệt độ của phản ứng, hệ số nhiệt độ, năng lượng hoạt hóa của phản ứng.
4.2.4. Tính toán theo định luật Raoul 1, 2; cân bằng trong dung dịch điện ly. Làm bài tậpcân bằng liên quan đến dung dịch
4.2.5. Cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng ion - electron, tính thế điện cực của một số loại điện cực, thiết lập sơ đồ pin,  tính được suất điện động của pin và chiều của phản ứng oxi hóa khử.
4.2.6.  Có các kỹ năng làm việc trong phòng thí nghiệm: Làm việc nhóm; Làm việc theo đúng nội quy Phòng thí nghiệm; Sử dụng các dụng cụ, thiết bị thí nghiệm; Sử dụng và bảo quản hóa chất;  Chuẩn độ dung dịch; Viết báo cáo thí nghiệm; Xử lý số liệu thực nghiệm.
5. Tóm tắt nội dung học phần
Áp dụng các nguyên lý I, II của nhiệt động học để xác định nhiệt phản ứng, chiều của phản ứng hoá học. Hằng số cân bằng và các yếu tố ảnh hưởng đến hằng số cân bằng. Vận tốc phản ứng và các yếu tố ảnh hưởng tới vận tốc phản ứng. Tính chất của dung dịch không điện ly. Cân bằng trong dung dịch điện ly. Thế điện cực của một cặp oxi hóa khử, cấu tạo pin và suất điện động của pin. Xác định chiều của phản ứng oxi hóa khử. Các phương pháp xử lý số liệu thí nghiệm. Thí nghiệm về chuyển dịch cân bằng, các yếu tố đến tốc độ phản ứng, chuẩn độ xác định nồng độ axit - bazơ, cân bằng phản ứng oxi hóa khử và chuẩn độ oxi hóa – khử. Xử lí kết quả thí nghiệm thu được theo từng bài thí nghiệm và viết báo cáo thí nghiệm.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	Nhiệt động lực học của phản ứng hóa học.
	10
	4.1.1
4.2.1
4.2.2

	1.1
	Các khái niệm cơ bản của nhiệt động lực học
	3
	

	1.2
	Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học trong hóa học
	
	

	1.2.1
	 Nguyên lý I. Một sô khái niệm, đại lượng nhiệt động đặc trưng (hệ, hàm, quá trình nhiệt động; nội năng, entanpy,..)
	
	

	1.2.2
	Hiệu ứng nhiệt của các quá trình hóa học
	
	

	1.2.2.1
	 Hiệu ứng nhiệt. Phương trình nhiệt hóa học
	
	

	1.2.2.2
	Định luật Hess
	
	

	1.2.2.3
	Các qui tắc tính hiệu ứng nhiệt từ phương trình nhiệt hóa học, sinh nhiệt và thiêu nhiệt 
	
	

	1.3
	Áp dụng nguyên lý II nhiệt động lực học. Chiều hướng diễn biến của các quá trình hoá học
	2
	

	1.3.1
	Nguyên lý II. Một số đại lượng nhiệt động (entropy, nhiệt dung,..)
	
	

	1.3.2
	Các yếu tố ảnh hưởng tới G và G  
	
	

	1.3.3
	Chiều hướng của phản ứng hoá học. Tác động của các yếu tố Entanpi và Entropi
	
	

	1.4
	Cân bằng hoá học
	2
	

	1.4.1
	Hằng số cân bằng
	
	

	1.4.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến sự chuyển dịch cân bằng. Nguyên lý chuyển dịch cân bằng Le Chatelier
	
	

	1.5
	Bài tập
	3
	

	Chương 2
	Động học của phản ứng hóa học
	4
	

	2.1
	Một số khái niệm chung
	2
	4.1.2
4.2.3

	2.2
	Ảnh hưởng của nồng độ các chất đến tốc độ phản ứng 
	
	

	2.3
	Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng
	
	

	2.4
	Ảnh hưởng của xúc tác đến tốc độ phản ứng
	
	

	2.5
	Bài tập
	2
	

	Chương 3
	Dung dịch
	9
	

	3.1
	Một số khái niệm
	3
	4.1.3
4.2.4

	3.2
	Tính chất của dung dịch
	
	

	3.2.1
	Tính chất của dung dịch chứa chất tan không điện ly, không bay hơi 
	
	

	3.2.2
	Tính chất của dung dịch chứa chất tan điện ly 
	
	

	3.2.3
	 Tính chất của dung dịch keo 
	
	

	3.3
	Cân bằng hoá học trong dung dịch
	3
	

	3.3.1
	Cân bằng axit – bazơ
	
	

	3.3.2
	Cân bằng hoà tan
	
	

	3.3.3
	Cân bằng tạo phức 
	
	

	3.4
	Bài tập
	3
	

	Chương 4
	Phản ứng oxi hóa khử và dòng điện
	7
	

	4.1
	Phản ứng oxi hoá khử
	2
	4.1.4
4.2.5

	4.1.1
	Phản ứng oxi hoá khử, cặp oxi hoá khử 
	
	

	4.1.2
	Cân bằng phản ứng oxi hoá khử theo phương pháp ion-điện tử
	
	

	4.1.3
	Đương lượng của nguyên tốtrong phản ứng oxi hoá - khử
	
	

	4.2
	Sự biến đổi hoá năng thành điện năng
	2
	

	4.2.1
	Sự phát sinh điện thế trên bề mặt phân chia pha. Thế điện cực
	
	

	4.2.2
	Pin và suất điện động của pin 
	
	

	4.2.3
	Chiều và trạng thái cân bằng của phản ứng oxi hoá - khử 
	
	

	4.3
	Bài tập
	3
	

	6.2. Thực hành

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Bài 1
	Giới thiệu chung
	5
	4.1.5
4.2.6

	1.1
	An toàn phòng thí nghiệm
	1
	

	1.2
	Một số dụng cụ, thiết bị thí nghiệm hóa học.
	2
	

	1.2.1
	Cân và sử dụng các loại cân
	
	

	1.2.2
	Dụng cụ thủy tinh và cách sử dụng
	
	

	1.2.3
	Nung nóng, đun nóng và tách kết tủa
	
	

	1.3
	Cách xử lý số liệu thực nghiệm.
	2
	

	1.3.1
	Phương pháp giá trị trung bình
	
	

	1.3.2
	Phương pháp đồ thị
	
	

	1.3.3
	Nội dung cơ bản của một báo cáo thí nghiệm
	
	

	Bài 2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	5
	

	2.1
	Cơ sở lý thuyết chung
	1
	4.1.5
4.2.6

	2.1.1
	Khái niệm về tốc độ phản ứng
	
	

	2.1.2
	Các yếu tố ảnh hưởng đến vận tốc phản ứng
	
	

	2.2
	Thực nghiệm
	4
	

	2.2.1
	Dụng cụ và hóa chất
	
	

	2.2.2
	Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ đến vận tốc phản ứng
	
	

	2.2.3
	Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến vận tốc phản ứng.
	
	

	2.2.4
	Thí nghiệm 3: Ảnh hưởng của xúc tác đến vận tốc phản ứng
	
	

	Bài 3
	Chuyển dịch cân bằng
	5
	

	3.1
	Cơ sở lý thuyết chung
	1
	4.1.5
4.2.6

	3.1.1
	Khái niệm về cân bằng hóa học
	
	

	3.1.2
	Sự chuyển dịch cân bằng hóa học
	
	

	3.2
	Thực nghiệm
	4
	

	3.2.1
	Dụng cụ và hóa chất
	
	

	3.2.2
	Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng của nồng độ đến chuyển dịch cân bằng
	
	

	3.2.3
	Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng của nhiệt độ đến chuyển dịch cân bằng
	
	

	Bài 4
	Chuẩn độ axit – bazơ
	5
	

	4.1
	Cơ sở lý thuyết chung
	1
	4.1.5
4.2.6

	4.1.1
	Khái niệm về phép chuẩn độ và phân loại các phương pháp chuẩn độ
	
	

	4.1.2
	Định luật đương lượng
	
	

	4.1.3
	Chỉ thị axit – bazơ
	
	

	4.2
	Thực nghiệm
	4
	

	4.2.1
	Dụng cụ và hóa chất
	
	

	4.2.2
	Thí nghiệm 1: Xác định nồng độ dung dịch NaOH bằng dung dịch H2C2O4 0,1N
	
	

	4.2.3
	Thí nghiệm 1: Xác định nồng độ dung dịch HCl bằng dung dịch NaOH ở thí nghiệm 1
	
	

	4.2.4
	Thí nghiệm 3: Xác định nồng độ dung dịch H3PO4 bằng dung dịch NaOH ở thí nghiệm 1
	
	

	Bài 5
	Phản ứng oxi hóa - khử
	5
	

	5.1
	Cơ sở lý thuyết chung
	1
	4.1.5
4.2.6

	5.1.1
	Một số khái niệm và phân loại phản ứng oxy hóa khử
	
	

	5.1.2
	Cân bằng phản ứng oxi hóa khử theo phương pháp ion - electron 
	
	

	5.2
	Thực nghiệm
	4
	

	5.2.1
	Hóa chất và dụng cụ
	
	

	5.2.2
	Thí nghiệm 1: Tính oxi hóa của H2SO4
	
	

	5.2.3
	Thí nghiệm 2: Tính oxi hóa của KMnO4
	
	

	5.2.4
	Thí nghiệm 3: Tính chất của H2O2
	
	

	5.2.5
	Thí nghiệm 4: Oxi hóa khử nội phân tử
	
	

	5.2.6
	Thí nghiệm 5: Tự oxi hóa – khử
	
	

	Bài 6
	Chuẩn độ oxi hóa khử
	5
	4.1.5
4.2.6

	6.1
	Cơ sở lý thuyết chung
	1
	

	6.2
	Thực nghiệm
	4
	

	6.2.1
	Hóa chất và dụng cụ
	
	

	6.2.1
	Thí nghiệm 1: Xác định nồng độ dung dịch KMnO4 bằng dung dịch H2C2O4
Thí nghiệm 2: Xác định nồng độ Fe3+ bằng dung dịch K2Cr2O7
	
	



7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng viên thông báo và hướng dẫn chuẩn bị bài ở nhà cho các buổi học trên lớp
- Trên lớp: giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập; giảng viên nêu câu hỏi gợi ý để sinh viên trao đổi và rút ra nội dung cốt lõi của bài học.
- Đối với giờ thực hành: giảng viên kiểm tra sự chuẩn bị của sinh viên; giới thiệu mục đích, ý nghĩa, cơ sở lý thuyết chung; dụng cụ, hóa chất của bài thí nghiệm; hướng dẫn cách làm thí nghiệm; sinh viên tiến hành thí nghiệm theo từng nhóm, từng bài; giảng viên kiểm tra kết quả thí nghiệm, tổng kết rút kinh nghiệm; sinh viên hoàn thiện số liệu và nộp báo cáo thí nghiệm.
8. Nhiệm vụ của sinh viên
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ phần thí nghiệm
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập/bài tập nhóm và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Cách đánh giá
Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số bài tập đã làm/số bài tập được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh/...
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thực hành/ thí nghiệm/ thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành/....
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm/vấn đáp/... (.... phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và hoàn thành phần thí nghiệm.
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
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[3]. Hoàng Bá Năng, Nguyễn Hữu Hùng. Giáo trình “Cơ sở lý thuyết hóa học”. NXB Giao thông vân tải. 1998
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11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1 +2 
	Chương 1: Nhiệt động lực học của phản ứng hóa học.
1.1. Mở đầu
1.2.Nguyên lý I nhiệt động lực học trong hóa học
1.3. Nguyên lý II nhiệt động lực học - chiều hướng diễn biến của các quá trình hoá học
1.4. Cân bằng hoá học
1.5. Bài tập
	14
	6
	0
	
Nghiên cứu chương 2,3,4 của tài liệu [1], chương 1,2,3 của tài liệu [2].  Phần 2, chương 1 của tài liệu [3, 4], chương 4, 5,6 của tài liệu [5,6], chương 1,2 của tài liệu [7], chương 2, 3 tài liệu [8].


	3
	Chương 2: Động học của phản ứng hóa học

2.1.Một số khái niệm chung
2.2. Ảnh hưởng của nồng độ các chất đến tốc độ phản ứng 
2.3.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng
2.4.Ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản ứng
2.5. Bài tập

	4
	4
	0
	Nghiên cứu chương 5 của tài liệu [1], chương 7 của tài liệu [2], chương 2 của tài liệu [3,4], chương 10 của tài liệu [5,6], chương 4 của tài liệu [7], chương 4 tài liệu [8]

	3+4+5
	Chương 3: Dung dịch
3.1.Một số khái niệm
3.2.Tính chất của dung dịch
3.3.Cân bằng hoá học trong dung dịch
3.4. Bài tập
	14
	4
	0
	Nghiên cứu chương 6,7 của tài liệu [1], chương 5,6 của tài liệu [2], phần 2 chương 3 của tài liệu [3,4], chương 9 của tài liệu [5,6], chương 5 của tài liệu [7], chương 5 tài liệu [8]

	5+6
	Chương 4: Phản ứng oxi hóa khử và dòng điện
4.1.Phản ứng oxi hoá khử
4.2.Sự biến đổi hoá năng thành điện năng
4.3. Bài tập

	8
	6
	0
	Nghiên cứu chương 8 của tài liệu [1], chương 8 của tài liệu [2], phần 2, chương 4 của tài liệu [3,4], chương 10 của tài liệu [5,6], chương 6 của tài liệu [7], chương 6 tài liệu [8]

	
	Phần thực hành
	
	
	
	

	6
	Bài 1: Giới thiệu chung
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 1 của tài liệu [9].

	6
	Bài 2: Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 2 của tài liệu [9], Chương động học của tài liệu [4], chương 5 của tài liệu [1], chương 2 của tài liệu [3] (phần 2).

	6
	Bài 3: Chuyển dịch cân bằng
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 3 của tài liệu [9], Phần cân bằng hóa học của tài liệu [4], chương 4 + 7 của tài liệu [1], chương 3 của tài liệu [3] (phần 2).

	7
	Bài 4: Chuẩn độ axit – bazơ

	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 4 của tài liệu [9],  chương 7 của tài liệu [1], chương 3 của tài liệu [3] (phần 2).

	8
	Bài 5: Phản ứng oxi hóa - khử
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 5 của tài liệu [9], Phần phản ứng oxi hóa khử của tài liệu [4], chương 1 + 9 của tài liệu [1], chương 4 của tài liệu [3] (phần 2).

	8
	Bài 6: Chuẩn độ oxi hóa khử
	2,5
	
	
	Nghiên cứu bài 6 của tài liệu [9],  chương 1 + 9 của tài liệu [1], chương 4 của tài liệu [3] (phần 2).
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